








2 
Nguyễn Văn 

Hòa 

TV.HĐ

QT,P.G

Đ 

364, đường Trần Phú, P. 

Xuân Thanh, TP. Long 

Khánh, Đồng Nai 

077068003780 27/12/2021 250.000 10% 24/03/2023   

2.1 
Nguyễn 

Lưỡng 
Cha ruột 

Ấp Nhân Đức; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc – 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

       

2.2 
Phùng Thị 

Tự 
Mẹ ruột 

Ấp Nhân Đức; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc – 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

       

2.3 
Vũ Văn 

Đảng 
Bố vợ 

340/4 Trần Phú. P. Xuân 

Thanh – Tp. Long Khánh. 

Đồng Nai 

270565873 21/03/2013      

2.4 
Đoàn Thị 

Suy 
Mẹ vợ 

340/4 Trần Phú. P. Xuân 

Thanh – Tp. Long Khánh. 

Đồng Nai 

270572006 21/3/2018      

2.5 
Vũ Thị Kim 

Loan 
Vợ 

364 Trần Phú. P. Xuân 

Thanh – Tp. Long Khánh. 

Đồng Nai 

079170028990 27/12/2021      

2.6 
Nguyễn Hữu 

Phước 

Con 

ruột 

Khu phố 4, Phường Xuân 

Trung, Tp. Long Khánh. 

Đồng Nai 

075097023148 12/10/2021      

2.7 
Nguyễn Hữu 

Lâm 

Con 

ruột 

364 Trần Phú. P. Xuân 

Thanh – Tp. Long Khánh. 

Đồng Nai 

075200018057 16/09/2021      

2.8 
Nguyễn Vũ 

Trúc Ân 

Con 

ruột 

364 Trần Phú. P. Xuân 

Thanh – Tp. Long Khánh. 

Đồng Nai 

075302011168 16/09/2021      

2.9. 
Nguyễn Thị 

Thiện 
Chị ruột 

Ấp Nhân Đức; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc – 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

077156000132 29/12/2016      

2.10 Vũ Văn Cáp Anh rể 

Ấp Nhân Đức; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc – 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

077057000115 29/12/2016      

2.11 
Nguyễn Văn 

Diên 

Anh 

ruột 

Ấp Nhân Đức; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc – 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

077058000714 02/07/2021      

2.12 
Trần Thị 

Sinh 
Chị dâu 

Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc – 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

077161000863 02/07/2021      

2.13 
Nguyễn Thị 

Như 
Chị ruột 

Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc - 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

045162000298 30/03/2021      

2.14 Dương Bình Anh rể 

Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc - 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

045058000334 30/03/2021      

2.15 
Nguyễn Thị 

Đào 
Chị ruột 

Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc - 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
077165001747 01/04/2021      

2.15 
Đào Minh 

Toàn 
Anh rể 

Ấp Nhân Nghĩa; xã Xuyên 

Mộc; huyện Xuyên Mộc - 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

056060000236 01/04/2021      



3 
Nguyễn Văn 

Vĩnh 

TV.HĐ

QT, GĐ 

196/3 Hùng Vương, khu 

phố 2, phường Xuân 

Bình, TP. Long Khánh, T.  

Đồng Nai 

075071005619 25/8/2022 251.000 10,04% 24/03/2023   

3.1 
Nguyễn Thị 

Băng Linh 
Vợ 

196/3 Hùng Vương, khu 

phố 2, phường Xuân Bình, 

TP.Long Khánh, T. Đồng 

Nai 

049173015024 25/8/2022      

3.2 
Nguyễn 

Hoàng Trung 
con 

196/3 Hùng Vương, khu 

phố 2, phường Xuân Bình 

TP.Long Khánh, T.  Đồng 

Nai 

075095004274 25/8/2022      

3.3 

Nguyễn 

Hoàng Đức 

Thuận 

con 

196/3 Hùng Vương, khu 

phố 2, phường Xuân Bình, 

TP. Long Khánh, T.  Đồng 

Nai 

075203005588 25/8/2022      

3.4 
Nguyễn Văn 

Dúi 
Bố ruột  Đã chết       

3.5 
Nguyễn Thị 

Cậy 
Mẹ ruột  Đã chết       

3.6 
Nguyễn 

Hạnh 
Bố vợ 

38/2, KP2, P.Phú Bình, TP 

Long Khánh, T.  Đồng Nai 
049052000297 25/03/2021      

3.7 
Trần Thị 

Nhường 
Mẹ vợ 

38/2, KP2 P.Phú Bình, TP 

Long Khánh, T. Đồng Nai 

049154009651 

 
27/12/2021      

3.8 
Nguyễn Thị 

Thông 
Chị ruột 

95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 

, P. Xuân Hòa, TP Long 

Khánh, T.  Đồng Nai 

034160025282 

 
10/08/2021      

3.9 
Nguyễn Thị 

Thủy 
Chị ruột 

95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 

, P. Xuân Hòa, TP Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai 

075164000357 13/03/2021      

3.10 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Chị ruột 

95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 

, P. Xuân Hòa, TP Long 

Khánh, T.  Đồng Nai 

034169016684 12/08/2021      

3.11 
Nguyễn Thị 

Lợi 
Chị ruột 

9/9  ường số 4 Cư Xá Đ  

Thành, P. 4, Quận 3, 

TPHCM 

034165007690 11/04/2021      

3.12 
Nguyễn Văn 

Phúc 
Em ruột 

22D, khu phố 1 , P. Bửu 

Long, Thành phố Biên Hòa 
075075000524 25/04/2021      

3.13 
Phan Ngọc 

Sáng 
Anh rể 

95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 

, P.Xuân Hòa, TP Long 

Khánh, T.  Đồng Nai 

082065000417 13/03/2021      

3.14 
Võ Thành 

Khởi 
Anh rể 

95 Hai Bà Trưng, khu phố 4 

, P. Xuân Hòa, TP Long 

Khánh, T.  Đồng Nai 

086072009057 12/08/2021      

3.15 
Nguyễn 

Quang Luật 
Anh rể 

9/9  ường số 4 Cư Xá Đ  

Thành, P. 4, Quận 3, 

TPHCM 
068058000047 29/07/2022      

3.16 
Thái Thị Ý 

Như 
Em dâu 

22D, khu phố 1 , P. Bửu 

Long, TP Biên Hòa, T. 

Đồng Nai 

060177002205 

 
31/08/2017      

3.17 
Nguyễn Thị 

Bích Ny 
Con dâu 

196/3 Hùng Vương, khu 

phố 2, P.Xuân Bình, TP 

Long Khánh,T. Đồng Nai 

075194011955 25/8/2022      



4 
Hồ Ngọc 

Long 
TV.HĐ

QT 

 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

 

040072035625 22/08/2022   24/03/2023   

4.1 
Kim Thị 

Ngọc Hiền 
Vợ 

 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

 

075175005032 14/08/2022      

4.2 
Hồ Ngọc 

Kim Ngân 

Con 

ruột 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 
075199012158 21/09/2021      

4.3 
Hồ Ngọc 

Kim Khánh 

Con 

ruột 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 
       

4.4 
Hồ Ngọc 

Phương Nhi 

Con 

ruột 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

       

4.5 Hồ Lộc Bố ruột 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

040038004550 21/09/2021      

4.6 Hồ Thị Tám 
Mẹ ruột 

( ã mất)  
        

4.7 Hồ Thị Lan Chị ruột 

18/2A, khu phố 2, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

010167003761 12/05/2022      

4.8 
Nguyễn 

Tuấn Anh 
Anh rể 

18/2A, khu phố 2, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

036066022219 16/08/2021      

4.9 
Hồ Ngọc 

Linh 

Anh 

ruột 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

033070004844 29/03/2021      

4.10 
Phạm Thị 

Như Ý 
Chị dâu 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

075179008463 12/06/2022      

4.11 Hồ Thị Loan Em ruột 

722/16 khu phố 3, phường 

Tam Hoà, TP. Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

040174028625 14/08/2022      

4.12 
Kim Văn 

Bách 
Bố vợ 

ấp Xuân Thiện, xã Xuân 

Thiện, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai. 

036045006848 09/07/2021      

4.13 
Đỗ Thị 

Hường 
Mẹ vợ 

ấp Xuân Thiện, xã Xuân 

Thiện, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai. 

036153007474 12/08/2021      



5 
Bùi Hoàng 

Anh 
TV.HĐ

QT 
TP. Hồ Chí Minh 173380601 06/02/2014 1000 0.04% 24/03/2023   

5.1 
Bùi Văn 

Minh 
Bố ruột 

 

Thanh Hóa 
038060017897 11/08/2021      

5.2 Trịnh Thị Hà Mẹ ruột 

 

Thanh Hóa 

 

038163000766 29/06/2016      

5.3 
Đồng Toàn 

Hảo 
Vợ  TP. Hồ Chí Minh 072192003424 11/04/2019      

5.4 Bùi Thị Linh Chị Bà Rịa Vũng Tàu 038186016200 17/07/2019      

5.5 
Đỗ C ng 

Tiến 
Anh rể Bà Rịa Vũng Tàu 038078001359 22/07/2016      

5.6 
Đồng Minh 

Toàn 
Bố vợ TP. Hồ Chí Minh 074060000162 04/06/2019      

5.7 
Nguyễn Thị 

Huệ 
Mẹ vợ TP. Hồ Chí Minh 072157000699 26/10/2022      

6 
Nguyễn Thị 

Mai Hạnh 

Trưởng 

ban 

Kiểm 

soát 

 

Số nhà Z17, khu phố 4, 

phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

 

075184002292 10/4/2021 250.000 10% 24/03/2023.   

6.1 Huỳnh Ái 
 Chồng 

 

Số nhà 23G, khu phố 4, 

phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

05107601888 10/4/2021      

6.2 

Huỳnh 

Nguyễn 

Minh An 

Con 

ruột 

Số nhà 23G, khu phố 4, 

phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

       

6.3 
Huỳnh Bảo 

Nguyên 

Con 

ruột 

Số nhà 23G, khu phố 4, 

phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

       

6.4 
Nguyễn 

Trọng Cấp 
Cha ruột 

Số nhà Z17, khu phố 4, 

phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

038159009396 10/8/2021      

6.5 
Ng  Thị 

Nhung 

Mẹ  

ruột 

Số nhà Z17, khu phố 4, 

phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

038159009396 18/8/2022      

6.6 Huỳnh Trợ 
Cha 

chồng 
        

6.7 
Trần Thị 

Xanh 

Mẹ 

chồng 

Xã Hành Thịnh, Huyện 

Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

051131005062 28/9/2021      



6.8 
Nguyễn 

Trọng Phúc 

Em 

 ruột 

Số nhà Z17, khu phố 4, 

phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai 

038089049201 18/8/2022      

6.9 
Nguyễn Thị 

Khánh Linh 

Em 

 dâu 

Số nhà Z17, khu phố 4, 

phường Tân Phong, 

TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai. 

075196000885 05/4/2021      

7 Lê Thị Hiền 

TV. 

Ban 

Kiểm 

soát 

Số 2/4/3, Cư xá số 2, 

CMT8, KP2, P.Quyết 

Thắng, Biên Hòa, Đồng 

Nai. 

038183024928 30/12/2022 150.000 6% 24/03/2023   

7.1 
Lê Mạnh 

Khang 

Cha  

ruột 

Th n Nam Bằng II, Thiệu 

Hợp, Thiệu Hóa, Thanh 

Hóa 

 

03805801.5461 20/8/2021      

7.2 
Nguyễn Thị 

Thơm 

Mẹ  

ruột 

Th n Nam Bằng II, Thiệu 

Hợp, Thiệu Hóa, Thanh 

Hóa 

 

038160019290 20/8/2021      

7.3 
Nguyễn Văn 

Thái 

Chồng 

(Đã ly 

hôn) 

Xã Thanh Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình. 

 

 

044082004848 

 

10/8/2022      

7.4 
Nguyễn Lê 

Thái Nam 

Con 

ruột 

2/4/3 Cư xá số 2, CMT8, 

KP2, P.Quyết Thắng, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

 

      

7.5 Lê Thị Hà Chị ruột 
Thị trấn Vạn Hà, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa 

 

038181006214 
19/8/2021      

7.6 Lê Thị Hiên Em ruột 

Khu    thị Nam Trung 

Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

 

 

038185000665 

20/3/2018      

7.7 Lê Thị Hưng Em ruột 
Th n Văn Tứ Tây, Cam 

Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa 

 

 

038186023515 

13/4/2021      

7.8 
Nguyễn Tiến 

Độ 
Em rể 

Khu    thị Nam Trung 

Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

017085000085 21/4/2021      

7.9 
Đỗ Văn 

Thủy 
Em rể 

Th n Văn Tứ Tây, Cam 

Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa 
038085024907 13/4/2021      

8 
Nguyễn Thị 

Hồng Châu 

TV. 

Ban 

Kiểm 

soát 

Số 71 Đường Lê Văn Vận, 

KP2, P.Xuân Thanh, 

TP.Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai. 

075184009134 27/12/2021   24/03/2023   

8.1 
Nguyễn Văn 

Đại 

 Chồng 

 

Số 71 Đường Lê Văn Vận, 

KP 2, P.Xuân Thanh, 

TP.Long Khánh, Đồng Nai. 
001084069045 12/08/2021      

8.2 
Nguyễn 

Trung Nghĩa 

Con 

ruột 

Số 71 Đường Lê Văn Vận, 

KP 2, P.Xuân Thanh, 

TP.Long Khánh, Đồng Nai 
       

8.3 
Nguyễn 

Trung Hiếu 

Con 

ruột 

Số 71 Đường Lê Văn Vận, 

Khu Phố 2, P.Xuân Thanh, 

TP.Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai 

       



8.4 Nguyễn Bửu Cha ruột  Đã chết       

8.5 Lê Thị Rít 
Mẹ  

ruột 
 Đã chết       

8.6 
Nguyễn Văn 

Quảng 

Cha 

chồng 

Đại Thành, Quốc Oai, 

TP.Hà nội. 001063023644  02/04/2021      

8.7 
Nguyễn Thị 

Bích 

Mẹ 

chồng 

Đại Thành, Quốc Oai, 

TP.Hà nội. 
001164022162 02/04/2021      

8.8 
Nguyễn Thị 

Bích Phương 
Chị ruột 

Số 34/2 Tổ 9, Ấp Bàu trâm, 

xã Bàu trâm, TP.Long 

Khánh, tỉnh Đồng nai. 

075169005743 28/06/2021      

8.9 
Hoàng Kim 

Sơn 
Anh rể 

Số 34/2 Tổ 9, Ấp Bàu trâm, 

xã Bàu trâm, TP.Long 

Khánh, tỉnh Đồng nai. 

075066015462 27/12/2021      

8.10 
Nguyễn 

Xuân Hội 

Anh 

ruột 

Số 217/2A Hẻm 217 Hùng 

Vương, KP3, P.Xuân Hòa, 

TP.Long Khánh, tỉnh Đồng 

nai. 

075070011811 27/12/2021      

8.11 
Nguyễn Thị 

Bích Chi 
Chị ruột 

Số 3A Lý Thái Tổ, KP5, 

P.Xuân Hòa, TP.Long 

Khánh, tỉnh Đồng nai. 

075171008048 27/12/2021      

8.12 

Nguyễn 

Quang 

Hoàng 

Anh rể 

Số 3A Lý Thái Tổ, KP5, 

P.Xuân Hòa, TP.Long 

Khánh, tỉnh Đồng nai. 

045071009221 27/12/2021      

8.13 
Nguyễn 

Xuân Hiệp 

Anh 

ruột 

Số 217/2A Hẻm 217 Hùng 

Vương, KP3, P.Xuân Hòa, 

TP.Long Khánh, tỉnh Đồng 

nai. 

 

075073003008 

 

12/08/2021      

8.14 
Đặng Thị 

Cao Nguyên 
Chị dâu 

Số 217/2A Hẻm 217 Hùng 

Vương, KP3, P.Xuân Hòa, 

TP.Long Khánh, tỉnh Đồng 

nai. 

075169013032 12/08/2021      

9 
Trần Khánh 

Dung 

Kế toán 

trưởng 

218/12 Nguyễn Tri 

Phương, khu phố 6, 

phường Xuân An, Thành 

phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

042189005976  30/11/2022   24/03/2023   

9.1 
Thái Văn 

Sơn 
Chồng 

218/12 Nguyễn Tri Phương, 

khu phố 6, phường Xuân 

An, Thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

042087012036  23/09/2022      

9.2 

Thái Trần 

Phương 

Thảo 
con 

218/12 Nguyễn Tri Phương, 

khu phố 6, phường Xuân 

An, Thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Còn nhỏ       

9.3 
Thái Trần 

Diệp Chi 
con 

218/12 Nguyễn Tri Phương, 

khu phố 6, phường Xuân 

An, Thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Còn nhỏ       

9.4 
Trần Khánh 

Toàn 
Cha 

214 Nguyễn Tri Phương, 

KP6, phường Xuân An, 

Thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

042057011823 

 
10/08/2021      



9.5 Hồ Thị Mai Mẹ 

214 Nguyễn Tri Phương, 

KP6, phường Xuân An, 

Thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

042161008239 

 
10/08/2021      

9.6 
Thái Văn 

Lưu 
Cha 

chồng 
Đã mất        

9.7 
Phan Thị 

Thuận 
Mẹ 

chồng 

Xã Việt Tiến , huyện Thạch 

Hà , tỉnh Hà Tỉnh 

042158012911  

 
28/06/2021      

9.8 
Trần Hà 

Phương 
Chị ruột 

Đường Phạm Thế Hiển , 

phường Xuân Thanh, 

Thành phố Long Khánh 

042185007546 

 
12/08/2021      

9.9 
Lê Anh 

Dũng 
Anh rể 

Đường Phạm Thế Hiển , 

phường Xuân Thanh, 

Thành phố Long Khánh 

075084021310 

 
12/08/2021      

 

10 

Thái Văn 

Sơn 

Người 

quản trị 

kiêm 

thư ký 

công ty 

218/12 Nguyễn Tri 
Phương, khu phố 6, 

phường Xuân An, Thành 
phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

042087012036  23/09/2022   24/03/2023   

10.1 
Trần Khánh 

Dung 
Vợ 

218/12 Nguyễn Tri 
Phương, khu phố 6, 

phường Xuân An, Thành 
phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

042189005976  30/11/2022      

10.2 

Thái Trần 

Phương 

Thảo 
con 

218/12 Nguyễn Tri 
Phương, khu phố 6, 

phường Xuân An, Thành 
phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Còn nhỏ       

10.3 
Thái Trần 

Diệp Chi 
con 

218/12 Nguyễn Tri 
Phương, phường Xuân An, 

Thành phố Long Khánh, 
Đồng Nai 

Còn nhỏ       

10.4 
Thái Văn 

Lưu 
Cha Đã chết        

10.5 
Phan Thị 

Thuận 
Mẹ 

Xã Việt Tiến , huyện Thạch 

Hà , tỉnh Hà Tỉnh 
042158012911  

 
28/06/2021      

10.6 
Thái Thị 

Đào 
Chị ruột 

Thị trấn Kr ng năng , 

Huyện Kr ng năng – Tỉnh 

Đắk Lắk 
042178011357 12/08/2021      

10.7 Lê Anh Văn Anh rể 
Thị trấn Kr ng năng , 

Huyện Kr ng năng – Tỉnh 

Đắk Lắk 
044076009033 12/08/2021      

10.8 
Thái Văn 

Tuấn 
Anh 
ruột 

Xã Việt Tiến , huyện Thạch 

Hà , tỉnh Hà Tỉnh 
042081011791 10/08/2021      

10.9 
Đào Thị 

Huyên 
Chị dâu 

Xã Việt Tiến , huyện Thạch 

Hà , tỉnh Hà Tỉnh 
042180012554  28/06/2021      

10.10 
Thái Văn 

Dũng 
Anh 
ruột 

Xã Việt Tiến , huyện Thạch 

Hà , tỉnh Hà Tỉnh 
042083008911 24/08/2021      
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